
24-36TH - 1 24-36TH - 2 MẦM 1 MẦM 2 MẦM 3

PTTC: bật tách khép 

chân - bò chui qua cổng

PTTC: Bé lồng hộp 

vuông

PTNT: Tìm hiểu về một 

số hoạt động trong 

mùa hè

PTTC: Đi trong đường 

hẹp, Tung bóng
PTNT:Nắng - Mưa

PTNN: bài thơ "ong và 

bướm"
PTNN: Thơ Chú gà con

PTTM: Dạy vận động 

minh họa theo bài hát 

"Trời nắng, trời mưa"

PTNT: Nhận biết một 

số nguồn nước trong 

sinh hoạt hằng ngày

PTTM: Vận Động Minh 

Họa Bài Hát "Chiếc 

Khăn Tay".

PTNT: NBPB cao - thấp
PTNN: KC Cháu chào 

ông ạ!

PTNN: Đọc bài thơ 

"Nắng bốn mùa"

PTNN; Đóng kịch " Đôi 

bạn tốt"

PTTM:Tô màu, 

NVLM... hình ảnh Bác

PTTC: Ôn bò chui qua 

cổng

PTTCKNXH&TM: Dán 

những quả bóng bay

PTNT: Nhận biết hiện 

tượng nóng, lạnh và 

ảnh hưởng của nó đến 

sinh hoạt của trẻ.

PTTC: Không tự lấy 

thuốc uống 

PTNN: Truyện "Ngày 

Và Đêm".

PTTCKNXH&TM: Nặn 

bánh xe

PTTCKNXH&TM: Hát 

Ếch ộp

PTTC: Bật xa 25cm - 

Ném trúng đích thẳng 

đứng

PTTM: Tô màu Lăng Bác PTNN : Thơ:" Mưa ”  

PTNN: Kể chuyện theo 

tranh " vịt con lông vàng"

PTTCKNXH&TM: Nặn 

cái bánh

PTNN: Kể chuyện "Cóc 

kiện trời"

PTTC-KNXH:  Bé làm 

gì để tiết kiệm nước

PTNT:Bé Tìm Hiểu 

Thời Tiết

Thứ 3

Thứ 4

THỨ
NHÀ TRẺ 24-36 THÁNG 3 - 4 TUỔI

Thứ 2

KẾ HOẠCH TUẦN 02 THÁNG 5 (Từ ngày 12 đến 16 tháng 5 năm 2025)



PTNN: Bài thơ "oô-tô 

trên đường"

PTTCKNXH&TM: Bé nói 

lời cảm ơn

PTTM: Vỗ theo nhịp 

bài hát "Mùa hè đến"

PTNT: Sự cần thiết 

của nước đối với đời 

sống con người và cây 

cối

PTTM:Nặn Cầu Vồng  

PTTCKNXH&TM:Bé biết 

nhận lỗi và xin lỗi
PTTC: Bò qua vật cản

PTTC: Rèn cho trẻ kỹ 

năng đan, tết

PTTM: Nghe nhạc dân 

ca Miền Bắc là " Inh lả 

ơi'

PTTC _ KNXH: Pha 

Nước Chanh Dây

PTTCKNXH&TM: hát 

"mẹ yêu không nào"
PTNT: NB Trên - Dưới PTTM: Xé theo dải

PTTM: Dạy hát bài " 

Nhớ ơn Bác"

PTTC _KNXH:  Phòng 

Tránh Bỏng

PTNT: Nhận biết động 

vật nuôi trong nhà
PTNN: Gọi nghé

PTTC-KNXH: Giáo dục 

trẻ biết chia sẻ, 

nhường nhịn đồ chơi 

cho các bạn.

PTNT:Sử dụng các 

hình để chấp ghép 

thành hình mới

PTTM:Vđtn: Trời Nắng 

Trời Mưa

Thứ 5

Thứ 6



CHỒI 1 CHỒI 2 CHỒI 3 CHỒI 4

PTTM: Bài hát: Cho tôi đi 

làm mưa với

PTNT: Trẻ biết cách so 

sánh số lượng của 2 nhóm 

đối tượng trong phạm vi 5 

và nói được kết quả so 

sánh

PTNT: Bé biết gì về Bác  

Hồ
PTTM: CẮT DÁN NHÀ 

CAO TẦNG

PTNN: Truyện “Củ cải 

trắng”

PTTC: Tung bóng lên cao 

và bắt bóng

TC-KNXH: Kỹ năng khi đi 

thang máy  

PTNN: TRUYỆN “DÊ 

CON NHANH TRÍ”

PTNT: Trứng chìm -  trứng 

nổi

PTTM: Nghe hát: Ai yêu 

Bác Hồ Chí Minh hơn thiếu 

niên nhi đồng

PTNN: Truyện “Người 

cha và các con trai”

PTTC- KNXH: TIẾT KIỆM 

NƯỚC

PTTM: Vẽ và tô hình một 

cách sáng tạo: Bé tạo hình 

tranh từ màu sắc, giấy, đất 

nặn (BTTH 24

PTTC: Đi trên vạch kẻ 

thẳng trên sàn

PTTM: Vận động “Hoà 

bình cho bé”

PTTM: HÁT “ NHỚ ƠN 

BÁC”

PTTC: Nhảy lò cò 3m.
PTNN: Truyện: Người cha 

và các con trai

PTTM: Làm Khung ảnh  

Bác

PTTC: NHẢY LÒ CÒ 3M

4-5 TUỔI

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

THỨ



PTTCXH: Mạnh dạn nói ý 

kiến của bản thân.

PTNT: Trẻ biết gọi tên các 

thứ trong tuần

PTTC: Ích lợi của mặc 

trang phục phù hợp với 

thời tiết

PTTC- KNXH: CẢNH ĐẸP 

QUÊ EM

PTNN: Các loại câu khẳng 

định qua hình ảnh

PTTC: Đi trên ghế băng 

đầu đội túi cát

PTTC: Bật liên tục qua 

vòng kết hợp ném trúng 

đích bằng 1 tay

PTNT: LỢI ÍCH CỦA 

NƯỚC

PTTC: Lợi ích của việc giữ 

gìn vệ sinh môi trường.
PTNN: Thơ: Ảnh Bác

PTNT: Nhận biết các 

buổi: Sáng, trưa, chiều, 

tối.

 PTTC: NHỮNG CHIẾC 

SANWICH NGON

PTTCXH: Một số vật dụng 

cần thiết khi đi chơi xa

PTTCKNXH: Kỹ năng khi 

nhà có khách

PTTC-KNXH: Trẻ thể 

hiện cảm xúc qua hình 

ảnh Bác Hồ.

PTNN: KỂ CHUYỆN 

“GIỌT NƯỚC TÍ XÍU”

PTNT: Tách một nhóm  

đối tượng thành các nhóm 

nhỏ hơn (số lượng 5)

PTNN: Trẻ biết sử dụng kí 

hiệu để “viết” tên của trẻ

PTNN: Thơ  “Bác Hồ của 

em”

 PTNT: Bé chơi với các 

hình hình học

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 4



LÁ 1 LÁ 2 LÁ 3 LÁ 4 LÁ 5

PTTC: Đi trên ván dốc 

đầu đội túi cát.

PTTM: Đề tài: Xé dán 

cuộn tạo thành hoa
PTNT: Trường tiểu học

PTTC:Tách bật khép 

chân- ném trúng đích 

bằng 1 tay.

PTTM: Hát  " Đêm qua 

em mơ gặp Bác Hồ"

PTNT: Giải thích được 

mối quan hệ nguyên 

nhân- kết quả đơn giản 

trong cuộc sống hàng. 

(CS 114)

Làm bài tập toán 

(trang 19-20)
Trẻ xem Phim hay tranh ảnh về quê hương Bác, các hình ảnh về Bác Hồ, Lăng Bác ở thủ đô Hà Nội

PTNT: Nhận biết một 

số đồ dùng gia đình có 

sử dụng điện – không 

sử dụng điện.

Dạy trẻ kĩ năng viết 

bảng con

PPTC: Biết được địa chỉ 

nơi ở, số điện thoại gia 

đình…khi bị lạc biết hỏi, 

gọi người lớn giúp đỡ.

TCXH: Bác hồ kính yêu ( 

GA)

PTTM: Tạm biệt 

trường mầm non

PTTM: Em mơ gặp 

Bác Hồ.
PTTM: Xé dán cuộn 

thành hoa

PTNN: Bài thơ: Ảnh Bác

 PTNT: Gọi tên và chỉ ra 

các điểm giống và khác 

nhau giữa các khối cầu, 

trụ, khối chữ nhật và 

khối vuông (cs 107)

PTNT: Tìm hiểu một số 

danh lam thắng cảnh, 

địa danh lịch sử của 

đát nước Việt Nam

Dạy trẻ kỹ năng bao 

tập.

KN- TCXH: Ai ngoan 

sẽ được thưởng

PTTM: Vỗ tay hoặc gõ 

theo nhịp: Dâng hoa lên 

ông và Bác

PTNN: Kể chuyện " Qủa 

táo của bác hồ”

PTTC:Bò vòng qua 5 – 

6 điểm dích dắc, cách 

nhau 1,5m theo đúng 

yêu cầu 

PTNN:  “ Ảnh Bác”
PTNT: Xác định vị trí 

của một vật so với vật 

khác

THỨ

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

5-6 TUỔI



PTNT: Đặc điểm nổi bật 

của một số ngày lễ hội, 

sự kiện văn hóa của quê 

hương đất nước: mừng 

sinh nhật Bác 19/5/1890

PTTM: Nghe hát: Ai yêu 

bác hồ chí minh hơn 

thiếu niên nhi đồng

PTTM:Nặn con vật bé 

thích

PTNT: Dạy trẻ nhận 

biết và sử dụng bảng 

con.

Thực hiện bài tập toán 

trang 10

PTTC-KNXH: 19/5: thể 

hiện tình cảm đối với 

Bác Hồ qua hát, đọc 

thơ, cùng cô kể chuyện 

về Bác Hồ.

PTTC: Bò bằng bàn tay 

bàn chân (4-5m)

PTNT: Đặt câu đơn - 

câu ghép

PTTM: Vẽ lăng bác. PTNN: Làm quen chữ 

cái g,r

PTTM: Múa + VĐ minh 

họa: Nhớ ơn Bác

PTTM: Vỗ tay theo tiết 

tấu“ Nhớ ơn bác”

PTTM: Làm khung ảnh 

bác.

 KNS:Dạy trẻ thói quen 

tiết kiệm điện, nước 

trong sinh hoạt.

PTNT: Mừng ngày sinh 

nhật Bác hồ

PTNN: Kể truyện: Cô 

con út của ông mặt trời

TCXH:Nhận biết một số 

cảm xúc vui tươi, buồn
PTTM: Xé dán theo dải

PTTM: Dâng hoa cho 

Bác.
KN- TCXH: Giới thiệu 

bản thân 

PTTC-KNXH: Làm bánh 

mì kẹp
PTNN: Thơ “Bác hồ của em”KNS: Trò chuyện về đặc điểm mùa hè 

PTTC-KNXH: Nhận 

biết được một số cảm 

xúc vui tươi, buồn, 

ngạc nhiên qua âm 

nhạc.

PPTC: Nhận biết, phân 

loại một số thực phẩm 

thông thường theo 4 

nhóm thực phẩm.

Ghi chú: 

 PTTC: Phát triển thể chất

 PTNT: Phát triển nhận thức

 PTTCKNXH: Phát triển tình cảm-kỹ năng xã hội

 PTNN: Phát triển ngôn ngữ

 PTTM: Phát triển thẩm mĩ

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6













 


